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Địa điểm, lịch tiếp SV: thứ 5 hàng tuần tại VP bộ môn Kinh doanh thương mại, tầng 6 tòa nhà Đa năng 12 tầng. 
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học: lý thuyết thương mại quốc tế, chính sách thương mại, các công cụ thực hiện chính sách thương mại; toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 
4. Mục tiêu:
Học phần này giúp người học có những kiến thức và kỹ năng:

· Giải thích cơ sở (lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh) và lợi ích của thương mại quốc tế dựa trên các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển và hiện đại;

· Phân biệt chính sách thương mại tự do, chính sách thương mại bảo hộ và cách thức sử dụng công cụ điều hành tương thích để đạt được mục tiêu;

· Áp dụng mô hình cân bằng phân tích tác động của thuế, hạn ngạch, trợ cấp đến thặng dư người tiêu dùng, nhà sản xuất, chính phủ và toàn bộ nền kinh tế. 

· Phân tích tác động của các rào cản phi thuế quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp;

· Đánh giá xu hướng thương mại quốc tế, lợi ích của liên kết kinh tế quốc tế khu vực, toàn cầu;

· Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;

· Phát triển kỹ năng phân tích.

Học phần này có vai trò giúp người học có các kiến thức cơ bản để tiếp túc học các môn kinh doanh quốc tế. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần sinh viên có thể
:
a. Phân tích, tổng hợp các vấn đề thời sự liên quan đến chính sách thuế, bán phá giá và một số rào cản TBT/SPS trong thương mại hàng hóa quốc tế giữa Việt Nam và các nước. 

b.  Đánh giá những định hướng trong chính sách thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.  
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Các lý thuyết thương mại quốc tế
Các lý thuyết cổ điển

Các lý thuyết hiện đại
	a
	10
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 từ tr.59 đến tr.131

	2

2.1

 2.2

2.3
	Chính sách thương mại quốc tế

Chính sách thương mại tự do và bảo hộ

Các công cụ của chính sách thương mại

Chính sách thương mại của các nước đang phát triển
	a,b
	10
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 từ tr.169 đến tr.202



	3

3.1

3.2
	Các rào cản thuế quan và phi thuế quan
Thuế quan

Phi thuế quan
	a
	15
	Thuyết giảng, thảo luận, semina SV
	Đọc Q1 từ tr.209 đến tr.281

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Toàn cầu hóa kinh tế và sự hội nhập của Việt Nam

Toàn cầu hóa 

Các hình thức liên kết quốc tế

Sự hội nhập của Việt Nam

Hiệp định thương mại song phương - BTA

Cộng đồng kinh tế Asean

Tổ chức thương mại quốc tế WTO
	b
	10
	Thuyết giảng, thảo luận, semima SV
	Đọc Q1 từ tr.303đến tr.394


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ, Nguyễn Xuân Đạo
	Giáo trình thương mại quốc tế
	2011
	LĐ - XH
	Thư viện
	x
	

	2
	Bài giảng của giảng viên
	
	
	
	Thư viện số
	x
	

	3
	Krugman, Paul R.
	International economics: theory and policy
	2009
	Boston: Pearson Addison-Wesley
	Thư viện
	
	x

	4
	Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Phú Lộc
	Giáo trình kinh tế quốc tế
	2005
	Thống kê
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
· Đi học đúng giờ.

· Phải tham dự đầy đủ các buổi thảo luận.

· Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà trước.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10

	Viết
	· Bài tập chủ đề 1, chủ đề 2

	a

	2
	Theo lịch phân công

	Thuyết trình
	· Các chủ đề được giao trước
	a, b

	3
	35
	Viết
	· Chủ đề 1, 2, 3 và 4
	a, b


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài kiểm tra cá nhân
	a
	25

	2
	Bài làm nhóm
	a, b
	25

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

CÁC BÀI ĐỌC

1. Nội dung 1: Cơ sở và lợi ích TM trên lý thuyết

· Slides chủ đề 1

· Bài đọc số 1: Kinh tế thế giới 2018 và triển vọng 2019

· Bài đọc số 2: Kinh tế xã hội Việt Nam 2018

· Bài đọc số 3A+B : Báo cáo XNK Việt Nam 2017&2018_Bộ Công thương

· Bài đọc số 3C1, C2, C3, C4: Cẩm nang HD xuất sang Trung Quốc

· Bài đọc số 4: Lợi thế cạnh tranh quốc gia -Mô hình kim cương của M. Porter

· Bài đọc số 5: Insight Report  The Global Competiveness Report 2018_WEF

· Bài đọc số 6: Từ lợi thế so sánh đến lợi thế cạnh tranh

2. Nội dung 2 +3: Chính sách TMQT và công cụ

· Slides chủ đề 2+3

· Bài đọc số 1A: Chính sách thương mại ở Việt Nam

· Bài đọc số 1B: Cải cách chính sách thương mại và cơ cấu bảo hộ ở Việt Nam

· Bài đọc số 2: Chính sách thương mại nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam thời kỳ 2011-2020. 

· Bài đọc số 3: World Tariff 2019

· Bài đọc số 4: Thương chiến Mỹ - Trung

3. Nội dung 4: WTO, Toàn cầu hóa và các FTA

· Slides chủ đề 4+5

· Bài đọc số 1. Tác động của FTA thế hệ mới đến Việt Nam

· Bài đọc 2A, 2B, 2C: Hiệp định CPTPP và EVFTA – ngành thủy sản Việt Nam

· Bài đọc số 3A: Cẩm nang Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên

· Bài đọc số 3B: Thông tư 03/2019 – Quy tắc xuất xứ trong CPTPP

· Bài đọc 3C: Mẫu C/O trong CPTPP

HƯỚNG DẪN LÀM NHÓM: 

1. Chia nhóm:

Lớp chia 8 nhóm

2. Bài tập riêng cho từng nhóm

	Nhóm
	Yêu cầu
	Thời gian trình bày (dự kiến)

	1
	Bài đọc số 5 (Nội dung 1):

Trình bày chapter 3
	Tuần 3

	2
	Bài đọc số 5 (Nội dung 1):

Trình bày phần Introduction, Summary of Key findings, chapter + country Profiles 2 (Vietnam)
	Tuần 3

	3
	Hãy trình bày hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2016-2019 (kim ngạch, cơ cấu, thị trường, mặt hàng….). Dùng ma trận SWOT để phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện này. 
	Tuần 4

	4
	Hãy phân tích một ngành thủy sản có phải là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam dựa trên mô hình Kim cương của M.PORTER (Nội dung 1).
	Tuần 4

	5
	Trình bày diễn biến và phân tích các kết quả của 2 vụ kiện chống bán phá giá: vụ kiện 1 là thuế bán phá giá cá tra giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (nguyên đơn: Hoa Kỳ, bị đơn: Việt Nam), vụ kiện 2 là bán phá giá tôm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (Nguyên đơn: Việt Nam, bị đơn Hoa Kỳ).  
	Tuần 6 

	6
	Bài đọc 3A (Nội dung 3)

Trình bày quy tắc xuất xứ của các FTA mà Việt Nam là thành viên
	Tuần 10

	7
	Trình bày nội dung quy định về môi trường trong CPTPP và EVFTA. Tác động của nội dung này đến ngành thủy sản của Việt Nam như thế nào? 
	Tuần 11

	8
	Trình bày nội dung quy định về lao động trong CPTPP và EVFTA. Tác động của nội dung này đến các ngành thủy sản của Việt Nam như thế nào? 
	Tuần 12


PAGE  
1

